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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; 
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 
Câu 41. Trong số các chất cho sau đây. Chất không điện ly là

A. CH3COOH.
B. CH3OH.

C. NaCl.

D. NaOH.

Câu 42. Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

A. CuO.

B. K2O.

C. Al2O3.

D. MgO.
Câu 43. Hợp chất X là chất rắn, màu trắng hơi xanh, không tan trong nước. Công thức của X là

A. Fe(OH)3.

B. FeO.

C. Fe(OH)2.

D. Fe3O4.
Câu 44. Chất nào sau đây có thành phần chính là chất béo?

A. bột gạo.

B. sợi bông.

C. mỡ bò.

D. tơ tằm.
Câu 45. Phản ứng hóa học xảy ra giữa CH3OH và C2H5COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) được gọi là phản ứng
A. xà phòng hóa. 
B. este hóa. 

C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.
Câu 46. Nhận xét nào sau đây sai:

A. phenol tác dụng được với Na giải phóng khí H2.

B. phenol tác dụng được với dung dịch NaOH loãng.

C. phenol tham gia được phản ứng trùng ngưng.

D. phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa màu vàng.
Câu 47. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2.



B. thủy phân.

C. tráng gương.



D. trùng ngưng.
Câu 48. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A.HCl.


B. H2NCH2COOH.
C. NaOH.

D. CH3NH2.
Câu 49. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất?

A. Ba.


B. Mg.


C. Al.


D. Fe.
Câu 50. Để bảo quản kim loại natri người ta dùng

A. ancol etylic.
B. dầu hỏa.

C. axit axetic.

D. glixerol

Câu 51. Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A.   CO2 và CH4.
B.   N2 và CO.

C. CO2 và O2.

D.   CH4 và H2O.
Câu 52. Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Na.


B. Ba.


C.   Be.

D.   Ca.
Câu 53. Chất X có nhiều trong loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Thủy phân chất X thu được chất Y có phản ứng tráng gương, có độ ngọt cao hơn đường mía. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. Xenlulozơ và glucozơ.


B. Tinh bột và glucozơ.

C. Saccarozơ và fructozơ.


D. Saccarozơ và glucozơ.
Câu 54. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất X, lắc nhẹ, thấy có kết tủa trắng. Chất X là

A. etanol.

B. anilin.

C. axit axetic.

D. alanin.
Câu 55. Vật liệu tổng hợp X có hình sợi dài, mảnh và giữ nhiệt tốt thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi (len) đan áo rét. X bền với nhiệt, bền trong môi trường axit và bazơ. Vật liệu X là

A.   nilon-6,6.

B. bông.

C.  tơ nitron.

D. tơ tằm.
Câu 56. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ lapsan. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan.


B. Tơ tằm và tơ visco.

C. Tơ visco và tơ axetat.


D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 57. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

B. Tơ visco là tơ tổng hợp.

C. Amino axit có tính chất lưỡng tính.

D. Đipeptit có phản ứng màu biure.
Câu 58. Trong các kim loại sau, kim loại dễ bị oxi hóa nhất là

A. Na.


B.   Fe.


C. Ag.


D.   Mg.
Câu 59. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Fe.


B. Ag.


C. Cu.


D. Mg.
Câu 60. Trong tự nhiên, chất X tồn tại ở dạng đá vôi, đá hoa, đá phấn và là thành phần chính của vỏ và mai các loại ốc, sò, hến,... Công thức của X là

A. CaSO4.

B. MgCO3.

C. CaCO3.

D. MgSO4.
Câu 61. Hòa tan kim loại nhôm vào dug dịch NaOH sau phản ứng thu được khí H2 và muối nào sau đây?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3

C. Na2AlO2.

D. NaAlO2.
Câu 62. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH đều tạo thành muối là

A.  Al.


B. Fe.


C.   Na.

D.   Cu.
Câu 63. Cho các chất Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Hãy chọn dãy nào sau đây có thể thực hiện được:


A. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO.
B. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3.

C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2. 
D. CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO → Ca.
Câu 64. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ được dung dịch X. Dung dịch X không hòa tan được chất nào trong số các chất sau:  

A. NaNO3.

B. Fe.


C. Cu. 


D. BaCO3.

Câu 65. Hòa tan m gam P trong 200ml dung dịch HNO3 xM, sau phản ứng thu được V lít khí NO2 và dung dịch A gồm 2 chất tan tỉ lệ mol/l bằng 1:1. Để trung hòa A cần vừa đủ 200ml dung dịch (NaOH 1M, KOH 1M). Giá trị m và x là:

A. 3,1 gam và 3M.



B. 3,1 gam và 5,5M.

C. 6,2 gam và 3M.



D. 6,2 gam và 5,5M.
Câu 66. Cho m gam hỗn hợp X gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH1M, thu được 8,5 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là 

A.16,90.

B. 15,50.

C. 14,80.

D. 17,60.
Câu 67. Biết m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng vừa đủ với 0,2 mol HCl. Đốt cháy m gam X thu được CO2, H2O và V lít khí N2. Giá trị của V là

A. 3,36.

B. 1,12.
 
C. 4,48.

D. 2,24.
Câu 68. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Fe bằng khí Cl2 dư, thấy có 5,6 lít Cl2 (đktc) đã phản ứng, thu được 25,75 gam hỗn hợp hai muối clorua. Giá trị của m là

A. 9,200.

B. 10,400.

C. 16,875.

D. 8,000.
Câu 69. Đốt hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong O2, thu được 31,2 gam hỗn hợp Y gồm Fe, Cu, Fe3O4 và CuO. Cho Y vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối, 0,1 mol H2 và m gam chất rắn T. Cho T vào dung dịch HCl có khí thoát ra. Biết các phản ứng  hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 20,00.             
B.19,20.                    
C.18,40.              
D.29,60.
Câu 70. Khí đốt hóa lỏng (LPG: Liquified petroleum gas) được sử dụng trong đời sống hàng ngày là hỗn hợp gồm propan và butan, mỗi chất chiếm 50% về khối lượng. Một bình gas chứa 12kg khí đốt hóa lỏng có thể đun sôi tối đa bao nhiêu lít nước (to nước ban đầu = 30oC, to sôi = 100oC; Dnước = 1 kg/lít)? Biết nhiệt đốt cháy của propan và butan lần lượt là 2220 kJ/mol và 2877 kJ/mol; nhiệt dung riêng của nước là 4,2 kJ/kg và hiệu suất sử dụng nhiệt là của quá tình là 60%. (Nhiệt dung riêng là nhiệt lượng cần cung cấp để làm chất tăng nhiệt độ lên 1 độ).
A. 1341,1 lít

B. 2235,17 lít.

C. 2042,0 lít.

D. 1225,2 lít
Câu 71. Một số phản ứng xảy ra trong lò cao:
          3Fe2O3    +   CO    
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   2Fe3O4     +    CO2       (1)

            Fe3O4    +   CO    
[image: image2.wmf]¾¾®

    3FeO       +    CO2       (2)

            FeO       +    CO   
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    Fe            +    CO2       (3)
    CaO     +     SiO2 
[image: image4.wmf]¾¾®

 CaSiO3


(4)

Ở nhiệt độ khoảng 700-800oC, thì có thể xảy ra phản ứng

       A. (1).                          B. (2).                      
C. (3).                        D. (4)
 Câu 72. Trong quá trình sản xuất đường glucozơ thường còn lẫn 10% tạp chất (không tham gia phản 

ứng tráng bạc). Người ta lấy a gam đường glucozơ cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thấy tạo thành 10,8 gam bạc. Giá trị của a là

A.  20 gam.

B.  18 gam.

C.  10 gam.

D. 9 gam.

Câu 73. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần dùng 4,77 mol O2, thu được 56,52 gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X trên bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t0), lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là

A. 90,54.

B.  86,10.

C.  90,42.

D.  83,34.
Câu 74. Cho các phát biểu sau:

(a) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.
(b) Phenylamin( Anilin) là chất lỏng, không màu, tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH
(c) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

(d) Chất béo sau khi sử dụng, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.
(e) Nếu đem đốt túi nilon và đồ làm từ nhựa có thể sinh ra chất độc, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Số phát biểu đúng là

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D.   5.
Câu 75. Từ chất X (C10H10O4, chỉ có một loại nhóm chức) tiến hành các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol) như sau:
(a) X + 3NaOH 
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 Y + Z + T + H2O
(b) 2Y + H2SO4→ 2E + Na2SO4
(c) 2E + C2H4(OH)2 
[image: image6.wmf]o
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G + 2H2O
Biết MY < MZ < MT < 148, Y và Z là muối của axit cacboxylic. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử chất G có 8 nguyên tử H.



B. Đun Z với vôi tôi xút, thu được chất khí nhẹ hơn không khí.

C. Chất X có 6 công thức cấu tạo thỏa mãn.

D. Chất T tác dụng được với kim loại Na.

Câu 76. X và Y là kim loại trong số các kim loại sau : Al, Fe, Ag, Cu, Na, Ca, Zn.

- X tan trong dung dịch HCl, dung dịch HNO3 đặc nguội, dd NaOH mà không tan trong H2O.

- Y không tan trong dung dịch NaOH, dung dịch HCl, mà tan trong dung dịch AgNO3, dung dịch HNO3 đặc nguội. X và Y lần lượt là

A. Al và Cu

B. Na và Mg

C. Ca và Ag

D. Zn và Cu
Câu 77. Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Giá trị của x là 0,075.





B.  X có phản ứng tráng bạc.

C. Phần trăm số mol của Y trong M là 50%.


D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%. 

Câu 78. Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4 và y mol NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường  dòng điện không đổi 2A, ta có kết quả ghi theo bảng sau:

	Thời gian điện phân giây
	t
	t+ 1737
	2t

	Tổng số mol khí thoát ra ở 2 điện cực
	a
	a+0,0145
	2a + 0,01

	Số mol Cu ở catot
	b
	b + 0,015
	b+ 0,015


Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí thoát ra không hòa tan trong nước. Giá trị tỉ lệ x : y gần nhất với?

A. 0,6


B. 0,7


C. 0,4


D. 0,5

Câu 79. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch chứa 4a mol AgNO3 vào dung dịch chứa a mol FeCl2.
(b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH.

(c) Cho lượng dư Mg vào dung dịch HNO3đến phản ứng kết thúc,  không thấy khí thoát ra.
(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(e) Cho dung dịch chứa 2a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2.

(f) Sục CO2 đến dư vào dung dịch gồm NaAlO2 và Ba(OH)2
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 2.


B.   5.


C.   3.


D. 4.
Câu 80. Cho m gam hồn hợp X gồm FeS2, FeCO3, CuO và Fe2O3 (trong X  oxi chiếm 16,58% về khối lượng) vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,45 mol O2 (dư). Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu (coi thể tích chất rắn thay đổi không đáng kể). Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y chứa (m+28,16) gam hỗn hợp muối (gồm Fe2(SO4)3, CuSO4) và 0,81 mol hỗn hợp khí gồm CO2, SO2. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là 

A. 37,69%.

B. 10,05%.

C. 14,57%.

D. 30,15%.
--------------------Hết---------------
ĐÁP ÁN 

	41B
	42A
	43C
	44C
	45B
	46D
	47B
	48B
	49D
	50B

	51A
	52C
	53C
	54B
	55C
	56C
	57C
	58A
	59D
	60C

	61D
	62A
	63B
	64C
	65A
	66A
	67D
	68D
	69C
	70D

	71C
	72C
	73A
	74B
	75A
	76D
	77C
	78A
	79D
	80B


Hướng dẫn trả lời câu vận dụng
Câu 75. Từ chất X (C10H10O4, chỉ có một loại nhóm chức) tiến hành các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol) như sau:
(a) X + 3NaOH 
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 Y + Z + T + H2O
(b) 2Y + H2SO4→ 2E + Na2SO4
(c) 2E + C2H4(OH)2 
[image: image8.wmf]o
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Biết MY < MZ < MT < 148, Y và Z là muối của axit cacboxylic. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử chất G có 8 nguyên tử H.



B. Đun Z với vôi tôi xút, thu được chất khí nhẹ hơn không khí.

C. Chất X có 6 công thức cấu tạo thỏa mãn.

D. Chất T tác dụng được với kim loại Na.

Hướng dẫn

Từ CTPT C10H10O4 k = 6. 
Từ (a) X là este 2 chức của phenol; Y, Z  là muối axit đơn chức no mạch hở.

X:   HCOOCH2C6H4OOCCH3 hoặc  CH3COOCH2C6H4OOCH mỗi chất có 3 đồng phân vị trí → C đúng
Y : HCOONa                  E: HCOOH

Z: CH3COONa   → B đúng do khi vôi tôi xút thu CH4.
E:  C2H4(OOCH)2
T: HO-CH2-C6H4-ONa. → D đúng
Câu 77. Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Giá trị của x là 0,075.





B.  X có phản ứng tráng bạc.

C. Phần trăm số mol của Y trong M là 50%.


D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%. 
Hướng dẫn
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Câu 78. Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4 và y mol NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường  dòng điện không đổi 2A, ta có kết quả ghi theo bảng sau:

	Thời gian điện phân giây
	t
	t+ 1737
	2t

	Tổng số mol khí thoát ra ở 2 điện cực
	a
	a+0,0145
	2a + 0,01

	Số mol Cu ở catot
	b
	b + 0,015
	b+ 0,015


Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí thoát ra không hòa tan trong nước. Giá trị tỉ lệ x : y gần nhất với?

A. 0,6


B. 0,7


C. 0,4


D. 0,5

Hướng dẫn

Xét thời gian điện phân là 1737s thì ne = 0,036 mol. Khi đó

Ở K: nCu = 0,015 mol → BT mol e:  nH2 = 0.003 mol.

Ở A: nCl2 = 0,005 mol và nO2 = 0,0065 mol.

Trong ts đầu: 
ở K chỉ có quá trình: Cu2+ + 2e → Cu 



ở A chỉ có quá trình: 2Cl- → Cl2 +2e 

do ở ( t + 1737)s vẫn thu được Cl2 ở A. → a=b và ở ts ne = 2a 
Ở  2ts  có ne = 4a mol.

Ở K: nCu = a+ 0,015 mol → nH2 = a-0,015 mol

Ở A: nCl2 = a + 0,005 mol →nO2 = 0,5a -0,005 mol

Từ tổng mol khí được a= 0,045 → x = 0,06 và y =0,1 

Câu 80. Cho m gam hồn hợp X gồm FeS2, FeCO3, CuO và Fe2O3 (trong X  oxi chiếm 16,58% về khối lượng) vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,45 mol O2 (dư). Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu (coi thể tích chất rắn thay đổi không đáng kể). Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y chứa (m+28,16) gam hỗn hợp muối (gồm Fe2(SO4)3, CuSO4) và 0,81 mol hỗn hợp khí gồm CO2, SO2. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là 

A. 37,69%.

B. 10,05%.

C. 14,57%.

D. 30,15%.
Hướng dẫn
Đặt u, v là số mol FeS2​, FeCO3​
Áp suất giảm 10% —> Số mol khí giảm = 0,45.10% = 0,045
Bảo toàn electron —> nO2​ phản ứng = (11u + v)/4
Δm = nSO2​ + nCO2​ – nO2​ phản ứng = -0,054
⇔ 2u + v – (11u + v)/4 = -0,045 (1)
Với H2​SO4​ đặc nóng, bảo toàn electron:
—> nSO2​ = (15u + v)/2
—> n hỗn hợp khí = (15u + v)/2 + v = 0,81 (2)
(1)(2) —> u = 0,1; v = 0,04
Đặt x, y là số mol CuO và Fe2​O3​
m = 80x + 160y + 0,1.120 + 0,04.116
nO = x + 3y + 3.0,04 = 16,58%m/16
m muối = 160x + 400(2y + 0,1 + 0,04)/2 = m + 28,16
—> x = 0,15; y = 0,02; m = 31,84
—> %Fe2​O3​ = 160y/m = 10,05%
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